
Năm 

TN THPT

1 PTXT0127 Nguyễn Đỗ Thùy Trang 29/11/2001 Dự thi TN 2019 Chăm sóc sắc đẹp Đạt sơ tuyển 

2 PTXT0136 Trương Thị Diểm 06/12/2000 Dự thi TN 2019 Chăm sóc sắc đẹp Đạt sơ tuyển 

3 PTXT0462 Nguyễn Thị Bích Ngọc 22/01/2001 Dự thi TN 2019 Chăm sóc sắc đẹp Đạt sơ tuyển 

4 PTXT1478 Lê Tấn Giang 09/05/2001 Dự thi TN 2019 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Đạt sơ tuyển 

5 PTXT0408 Phạm Huỳnh Minh Khanh 20/01/2001 Dự thi TN 2019 Điện tử công nghiệp Đạt sơ tuyển 

6 PTXT0158 Nguyễn Thị Cẩm Nhi 17/03/2001 Dự thi TN 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt sơ tuyển 

7 PTXT0326 Lê Thị Thanh Hiền 22/07/2001 Dự thi TN 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt sơ tuyển 

8 PTXT0476 Nguyễn Thị Minh Châu 17/01/2001 Dự thi TN 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt sơ tuyển 

9 PTXT0497 Trần Thị Mỹ Hạnh 24/12/2001 Dự thi TN 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt sơ tuyển 

10 PTXT0516 Võ Ngọc Minh Tâm 02/04/2001 Dự thi TN 2019 Kế toán doanh nghiệp Đạt sơ tuyển 

11 PTXT0344 Võ Phi Hùng 13/11/2001 Dự thi TN 2019 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đạt sơ tuyển 

12 PTXT0431 Trương Thành Trí 01/05/2001 Dự thi TN 2019 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Đạt sơ tuyển 

13 PTXT0538 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 27/11/2001 Dự thi TN 2019 Lập trình máy tính Đạt sơ tuyển 

14 PTXT1389 Trần Anh Phương 17/12/2001 Dự thi TN 2019 Lập trình máy tính Đạt sơ tuyển 

15 PTXT0336 Trần THị Kiều Linh 15/11/2001 Dự thi TN 2019 Marketing Đạt sơ tuyển 

16 PTXT0784 Ngô Đại Vỹ 15/01/2001 Dự thi TN 2019 Marketing Đạt sơ tuyển 

17 PTXT1433 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30/09/2001 Dự thi TN 2019 Marketing Đạt sơ tuyển 

18 PTXT1451 Hà Lê Ngọc Cẩm 19/11/2001 Dự thi TN 2019 Marketing Đạt sơ tuyển 

19 PTXT0409 Đinh Quang Thiện 15/07/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt sơ tuyển 

20 PTXT0410 Mai Nguyễn Phi Sơn 10/01/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt sơ tuyển 

21 PTXT0411 Nguyễn Mai Thi 11/05/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt sơ tuyển 

22 PTXT0507 Văn Minh Cường 25/12/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt sơ tuyển 

23 PTXT0829 Hồ Ngọc Giàu 16/12/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt sơ tuyển 

24 PTXT1408 Hồ Đắc Trương Phát 25/09/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đạt sơ tuyển 

25 PTXT0114 Nguyễn Phương Thúy Vi 19/12/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị khách sạn Đạt sơ tuyển 

26 PTXT0119 Đinh Hoàng Minh 01/11/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị khách sạn Đạt sơ tuyển 

27 PTXT0323 Trần Thanh Trúc Oanh 06/03/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị khách sạn Đạt sơ tuyển 

28 PTXT0325 Nguyễn Thị Kim Loan 14/05/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị khách sạn Đạt sơ tuyển 

29 PTXT0341 Lê Ngọc Phương Thanh 27/08/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị khách sạn Đạt sơ tuyển 

30 PTXT1327 Lâm Thị Mỹ Phúc 07/01/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị khách sạn Đạt sơ tuyển 

31 PTXT0405 Nguyễn Ngọc Minh Thư 30/03/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị nhà hàng Đạt sơ tuyển 
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32 PTXT0419 Nguyễn Thanh Sang 27/12/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị nhà hàng Đạt sơ tuyển 

33 PTXT0420 Nguyễn Thị Thúy Vy 01/11/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị nhà hàng Đạt sơ tuyển 

34 PTXT0508 Đổng Ngọc Bảo Trân 25/05/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị nhà hàng Đạt sơ tuyển 

35 PTXT1407 Hà Thị Trúc Ly 07/08/2001 Dự thi TN 2019 Quản trị nhà hàng Đạt sơ tuyển 

36 PTXT0723 Phạm Khánh Như 22/06/2001 Dự thi TN 2019 Tài chính - Ngân hàng Đạt sơ tuyển 

37 PTXT0450 Nguyễn Hoàng Lan  Vy 02/08/2000 Dự thi TN 2019 Thiết kế đồ họa Đạt sơ tuyển 

38 PTXT0481 Nguyễn Thụy Châu Anh 13/11/2001 Dự thi TN 2019 Thiết kế đồ họa Đạt sơ tuyển 

39 PTXT0918 Lê Thành Ý 09/12/1999 Dự thi TN 2019 Thiết kế đồ họa Đạt sơ tuyển 

40 PTXT0454 Trịnh Hồng Trân 20/07/2000 Dự thi TN 2019 Thương mại điện tử Đạt sơ tuyển 

41 PTXT0425 Lê Trường Hiệp 18/06/2001 Dự thi TN 2019 Tiếng Anh Đạt sơ tuyển 

42 PTXT0451 Nguyễn Hoàng Nhật 12/12/2001 Dự thi TN 2019 Tiếng Anh Đạt sơ tuyển 


